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THÔNG BÁO 

Danh sách xe ô tô được Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

cấp phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 01/9/2024 đến ngày 30/9/2024 

   

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định 

47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 41/2024/NĐ-

CP ngày 16/01/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định 

liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô 

và dịch vụ sát hạch lái xe;  

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải (GTVT) quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô 

và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 

15/7/2022 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT; Thông tư số 18/2024/TT-

BGTVT ngày 31/5/2024 của BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận 

tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 05/2024/TT-

BGTVT ngày 31/3/2024 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 

tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, 

phương tiện và người lái. 

Sở GTVT Hà Nam thông báo danh sách xe ô tô được cấp mới, cấp lại phù 

hiệu xe hợp đồng từ ngày 01/9/2024 đến ngày 30/9/2024 để Ủy ban nhân dân các 

xã, phường, thị trấn nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh 

để phối hợp quản lý (có danh sách chi tiết kèm theo)./. 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố 

- Công an các tỉnh, thành phố 

- Cục thuế tỉnh (để p/h); 

- UBND các xã, phường, thị trấn 

- Thanh tra Sở (để t/h); 

- Website Sở;       

- Lưu: VT,QLVT,PT&NL. 
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Nguyễn Thế Thích 

 



DANH SÁCH XE Ô TÔ ĐƯỢC CẤP MỚI, CẤP LẠI PHÙ HIỆU XE HỢP ĐỒNG  

TỪ NGÀY 01/9/2024 ĐẾN NGÀY 30/9/2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-SGTVT ngày      /    /2024 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam) 

 

STT Số Phù Hiệu 
Biển kiểm 

soát 

Ngày hết 

hạn 
Tên đơn vị Mã số đơn vị Số điện thoại 

1 HĐ3524000242 90H03460 18/09/2025 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH 

THỜI ĐẠI.  Số 74 , đường Trần Hưng Đạo , TT Vĩnh Trụ 

, Huyện Lý Nhân , tỉnh Hà Nam 

0108461831-

001 

 

0779306789 

2 HĐ3524000236 90H03318 24/09/2031 
TRẦN VĂN TỤNG, TDP Đầm Đọ - Xã Châu Giang - 

Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam 

06B8005776 

 
0966904456 

3 HĐ3524000234 90H02861 26/03/2026 
Vũ Đình Thưởng, tổ dân phố 1 - Thị trấn Hòa Mạc - 

Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam 

06B80000509 

 
0912361809 

4 HĐ3524000235 90H03225 21/09/2029 

Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đẳng 1984, Thôn Nham 

Kênh, - Xã Thanh Nghị - Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà 

Nam 

06E8005405 

 
0392376346 

5 HĐ3524000226 90F00280 13/09/2031 
HỘ KINH DOANH LÊ VĂN TÙNG 1981, Xóm 6, xã 

Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

06A8015136 

 
0984612878 

6 HĐ3524000225 90B00562 13/09/2031 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG LINH, Cống 

Nha - Xã Nhân Bình - Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam 

0601000044 

 
0949676289 

7 HĐ3524000224 90B00187 13/09/2030 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG LINH, Cống 

Nha - Xã Nhân Bình - Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam 

0601000044 

 
0949676289 

8 HĐ3524000223 90H03431 12/09/2030 
Hộ kinh doanh Vũ Đức Dũng, THÔN SÀNG, XÃ ĐẠO 

LÝ, HUYỆN LÝ NHÂN, TỈNH HÀ NAM 

06D003425 

 
0973746538 



9 HĐ3524000222 90B00420 11/09/2031 
Vũ Quốc Toản, Xóm 7, - Xã Liêm Tuyền - Thành phố 

Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam 

06A8007114 

 
0945032759 

10 HĐ3524000221 90B00708 10/09/2027 

Bùi Đức Thành, Số nhà 255, đường Nguyễn Viết Xuân, - 

Phường Hai Bà Trưng - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà 

Nam 

06A8000885 

 
0912296459 

11 HĐ3524000220 90B00475 10/09/2030 

Bùi Đức Thành, Số nhà 255, đường Nguyễn Viết Xuân, - 

Phường Hai Bà Trưng - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà 

Nam 

06A8000885 

 
0912296459 

12 HĐ3524000219 90T6979 10/09/2026 

Bùi Đức Thành, Số nhà 255, đường Nguyễn Viết Xuân, - 

Phường Hai Bà Trưng - Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà 

Nam 

06A8000885 

 
0912296459 

13 HĐ3524000218 90H02920 09/09/2027 
Nguyễn Văn Hợi, Xóm 9 - Xã Tân Sơn - Huyện Kim 

Bảng - Tỉnh Hà Nam 

06C8003062 

 
0972297835 

14 HĐ3524000213 90E00164 05/09/2031 

Hợp tác xã vận tải Ngọc Sơn, Số 46, ngõ 30, đường Đinh 

Công Tráng, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh 

Hà Nam 

0700877276 

 
0989469905 
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